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1 Nguyễn Thị Vân Bác sĩ y khoa 042301009252
Từ ngày 09/06/2026 đến hết 

ngày 08/07/2026

2 Võ Tú Uyên Bác sĩ y khoa 040301005936
Từ ngày 16/09/2025 đến hết 

ngày 02/10/2026

3 Lữ Tiến Anh Bác sĩ y khoa 040099017666
Từ ngày 22/09/2025 đến hết 

ngày 02/10/2026

4 Phan Thị Lê Na Bác sĩ y khoa 040301024858
Từ ngày 03/09/2025 đến hết 

ngày 04/10/2026

5 Đặng Duy Hải Đăng Bác sĩ y khoa 040200004122
Từ ngày 18/08/2025 đến hết 

ngày 04/10/2026

6 Lê Thị Phương Thảo Bác sĩ y khoa 040301019954
Từ ngày 22/09/2025 đến hết 

ngày 05/10/2026

7 Phạm Thị Đan Bác sĩ y khoa 040301013507
Từ ngày 06/04/2026 đến hết 

ngày 06/10/2026

8 Nguyễn Thị Nhung
Cử nhân kỹ thuật xét 

nghiệm y học
040301008762

Từ ngày 06/04/2026 đến hết 

ngày 06/10/2026

9 Nguyễn Thùy Trang Bác sĩ y khoa 040301020114
Từ ngày 22/09/2025 đến hết 

ngày 06/10/2026

10 Nguyễn Thị Nguyệt Bác sĩ y khoa 040199008151
Từ ngày 06/10/2025 đến hết 

ngày 07/10/2026

11
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
Cao đẳng điều dưỡng 040196016117

Từ ngày 07/09/2026 đến hết 

ngày 07/10/2026

12 Trần Thị Trâm Anh Bác sĩ y khoa 040301013213
Từ ngày 08/09/2025 đến hết 

ngày 07/10/2026

13 Bùi Thùy Linh Cử nhân điều dưỡng 040302012741
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

14 Hồ Thị Hồng Hạnh Cử nhân Điều Dưỡng 040191012046
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

15 Nguyễn Thị Linh Cử nhân Điều dưỡng 040303001640
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

16 Thái Thị Ngọc Trâm Cử nhân Điều Dưỡng 040199004283
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

17
Nguyễn Thị Huyền 

Trang
Cử nhân điều dưỡng 040303003462

Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

18 Nguyễn Thị Triều Cử nhân Điều dưỡng 040195017304
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

19 Lê Thị Ngọc Cử nhân Điều dưỡng 040194013917
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026
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20 Trần Thanh Thuý Cử nhân điều dưỡng 042199007574
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

21 Nguyễn Thị Dung Cử nhân Điều dưỡng 040196016396
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

22 Ngô Trí Kiên Cử nhân Điều Dưỡng 040201020107
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

23 Mai Thị Yến Cử nhân Điều Dưỡng 040189009498
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

24 Nguyễn Thị Hà Cử nhân Điều dưỡng 040185032825
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

25 Hồ Thị Kim Ngân Cử nhân Điều dưỡng 040303022744
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

26 Đặng Kim Trang Bác sĩ y khoa 040301014801
Từ ngày 08/04/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

27 Nguyễn Thị Hằng Cao đẳng điều dưỡng 040197015599
Từ ngày 08/09/2026 đến hết 

ngày 08/10/2026

28 Ngô Hưng Nhật Bác sĩ y khoa 040201023676
Từ ngày 18/08/2025 đến hết 

ngày 12/10/2026

29 Nguyễn Thị Hà Cao đằng điều dưỡng 040195019094
Từ ngày 14/04/2026 đến hết 

ngày 14/10/2026

30 Đặng Trà Giang Cử nhân điều dưỡng 040194009539
Từ ngày 14/04/2026 đến hết 

ngày 14/10/2026

31 Nguyễn Thị Sâm Cử nhân điều dưỡng 040195001325
Từ ngày 14/04/2026 đến hết 

ngày 14/10/2026

Nguyễn Ngọc Hòa

Nghệ An, ngày 15 tháng 10 năm 2026

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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